LỚP 3 – BÀI 06
	STT
	Nội dung

	Type 1: Make the words 

	1. 
	M/R/O/T/E/H
Tranh 1 người mẹ
Answer: MOTHER

	2. 
	H/A/Y/P/P
Tran em bé đang cười hạnh phúc
Answer: HAPPY

	3. 
	O/G/Y/U/N
Tranh bà ôm cháu, mũi tên chỉ vào cháu
Answer: YOUNG

	4. 
	A/S/L/M/L
Tranh 2 robot, mũi tên chỉ vào robot nhỏ.
Answer: B

	5. 
	L/T/L/A
Bức tranh 2 cô gái cao thấp, mũi tên chỉ vào cô gái cao
Answer: TALL

	6. 
	Y/O/W/L/E/L
Tranh 1 con gấu bông màu vàng
Answer: YELLOW

	7. 
	R/G/N/A/D/R/F/A/E/T/H
Tranh 1 người ông
Answer: GRANDFATHER

	8. 
	H/S/R/O/T
Tranh 2 chàng trai cao thấp, tranh chỉ vào chàng trai thấp
Answer: SHORT

	Type 2: Choose the correct answer

	9. 
	Script: The boy is naughty
[bookmark: _GoBack]A. Tranh cậu bé chạy trong sân
B. Tranh cô bé đang chạy trong sân.  
C. Tranh cô bé xinh xắn.   
Answer: A

	10. 
	Script: She is thin
A. Tranh 1 cô gái gầy
B. Tranh 1 cô gái mập
Answer: A

	11. 
	Script: He’s quite strong
A. Tranh 1 người nâng không được quả tạ
B. Tranh 1 người nâng được tạ to lên
Answer: B

	12. 
	Script: She is very pretty
A. Tranh 1 người đeo vương miện hoa hậu 
B. Tranh 1 cô gái luộm thuộm, xấu
Answer: A 

	13. 
	Script: My sister is good-looking
A. Tranh 1 anh trai đẹp
B. Tranh 1 chị gái xinh xắn
Answer: B

	14. 
	Script: He’s very strong
A. Tranh 1 chàng trai yếu ớt
B. Tranh 1 superman
Answer: B

	Type 3: Answer the question
Tom: This is the photo of my family.
Linh: Wow … It’s beautiful. 
Nam: Is that you, Tom? 
Tom: Yes, it is. And this is my father. He’s strong
Tom: This is my sister. She’s small and thin.
Linh: Who is this boy?
Tom: He’s my brother. He is not very strong, but he’s handsome.
Tom: Look at his picture. He is drawing my mother.
Linh: Wow … She is pretty.
Tom: Yes. She is pretty and quite tall.
Nam: Oh, yes. She is quite tall.

	15. 
	His father is ______
Answer: strong

	16. 
	His mother is _____
Answer: pretty/tall

	17. 
	His sister is _________.
Answer: thin/ small

	18. 
	His brother is ________.
Answer: handsome

	19. 
	His brother is not ________ strong.
Answer: very

	Type 4: Choose the correct answer

	20. 
	Script: 
A: This is a photo of my mother. 
B: Wow… She is very pretty.
A: Yes. She is very pretty.
 
My ______ is very _______
Answer: mother/ pretty

	21. 
	Script: 
A: That is my father. He is very strong.
B: Oh I see. You father is very strong.
 
My ______ is very ________ 
Answer: father/ strong

	22. 
	Script:
Look. This is my brother. He is not very strong. He is quite handsome.
My _________ is ________
Answer: quite handsome

	23. 
	Script:
A: This is my sister. 
B: Your sister? She is very thin and tall.
My ______ is very _______
Answer: sister/ thin

	24. 
	Script: 
A: That’s my grandmother. 
B: Oh, really? She is young.
A: Yes. She is quite young.

My ________ is _________
Answer:  grandmother/ young

	25. 
	Script: 
A: That’s me. 
B: You’re good-looking, Lan.
A: Thanks. I’m quite good-looking.

I’m quite ________
Answer: good-looking

	Type 5: Complete the dialogue
My name is Tony. I am eight years old. This is the photo of my family. We are happy together. This is my mother. She is 1. ______ good-looking (tranh 1 người phụ nữ rất xinh đẹp). This is my sister. She is 2.________ good-looking. She is 3._____ (tranh 1 cô gái gầy và thấp) and short. Here is my father. She is not very handsome. He is 4.__________ (tranh 1 người đàn ông khỏe mạnh). That is my brother. He is 5.________tall. (tranh 3 bạn trai đứng với nhau, 1 bạn thấp, 1 bạn rất cao, 1 bạn vừa có mũi tên chỉ vào bạn cao vừa). My dog is in the photo, too. It is very 6. _______ (tranh chú chó lè lưỡi cười)

	1
	thin

	2
	Funny 

	3
	Very

	4
	Strong

	5
	Quite

	6
	Not very


Answer:
	1
	Very

	2
	Not very

	3
	Thin

	4
	Strong

	5
	Quite

	6
	Funny
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